
1 MCB NXB-63 1P 6,10,16,20,25A NXB-6KA 66,000          39,600         

2 MCB NXB-63 1P  32,40A NXB-6KA 70,400          42,200         

4 MCB NXB-63 1P 50,63A NXB-6KA 79,200          47,500         

5 MCB NXB-63 2P C6,10,16,20,25A NXB-6KA 127,600        76,600         

6 MCB NXB-63 2P C32,C40A NXB-6KA 134,200        80,500         

7 MCB NXB-63 2P 63A NXB-6KA 145,200        87,100         

8 MCB NXB-63 3P C6,10,16,20,25A NXB-6KA 187,000        112,200       

9 MCB NXB-63 3P C32,C40A NXB-6KA 200,200        120,100       

10 MCB NXB-63 3P C50A NXB-6KA 207,900        124,700       

10 MCB NXB-63 3P 63A NXB-6KA 233,200        139,900       

11 MCB NXB-63 4P C10,16,20,25A NXB-6KA 270,600        162,400       

12 MCB NXB-63 4P C32,C40A NXB-6KA 270,600        162,400       

13 MCB NXB-63 4P C6,50,63A NXB-6KA 315,700        189,400       

1 MCB NXB-63 1P C6,10,16,20,25,32,40ANXB-10KA 99,000          59,400         

2 MCB NXB-63 1P 50,63A NXB-10KA 110,000        66,000         

3 MCB NXB-63 2P  C6,C10,16,20,25,32,40ANXB-10KA 199,100        119,500       

4 MCB NXB-63 2P C50,63A NXB-10KA 227,700        136,600       

5 MCB NXB-63 3P C6,C10,16,20,25,32,40A NXB-10KA 291,500        174,900       

6 MCB NXB-63 3P 50,63A NXB-10KA 330,000        198,000       

7 MCB NXB-63 4P C6,10,16,20,25,32,40A NXB-10KA 404,800        242,900       

8 MCB NXB-63 4P 50,63A NXB-10KA 449,900        269,900       

1 MCB NXB-125 1P  63,80,100A NXB125 138,600        83,200         

2 MCB NXB-125 1P  125A NXB125 162,800        97,700         

3 MCB NXB-125 2P  63,80,100A NXB125 278,300        167,000       

4 MCB NXB-125 2P  125A NXB125 331,100        198,700       

5 MCB NXB-125 3P  63,80,100A NXB125 418,000        250,800       

6 MCB NXB-125 3P  125A NXB125 491,700        295,000       

7 MCB NXB-125 4P  63,80,100A NXB125 556,600        334,000       

8 MCB NXB-125 4P  125A NXB125 652,300        391,400       

BẢNG GIÁ CHIẾT KHẤU  CHINT THÁNG 6  2024
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1 RCBO 1P+N C10,16,20,25,32 30mA RCBO 282,700        169,600       

2 RCBO 1P+N C40 30mA RCBO 353,100        211,900       

3 RCBO 1P+N C50,63A 30mA RCBO 414,700        248,800       

4 RCBO 1P+N C40 100mA RCBO 353,100        211,900       

5 RCBO 1P+N C50,63 100mA RCBO 414,700        248,800       

1
RCBO 1P+N C10,16,20,25
32,40A 30mA 

RCBO 63Y 479,600        287,800       

2 RCBO 1P+N C50,63A 30mA RCBO 63Y 510,400        306,200       

1 RCBO 3P+N C20,25,32 30mA 6kA(R) RCBO 586,300        351,800       

2 RCBO 3P+N C40 30mA 6kA(R) RCBO 627,000        376,200       

3 RCBO 3P+N C50,63 30mA 6kA(R) RCBO 715,000        429,000       

4 RCBO 3P+N C20,25,32 100mA 6kA(R) RCBO 586,300        351,800       

5 RCBO-63 3P+N C40 100mA 6kA(R) RCBO 627,000        376,200       

6 RCBO 63 3P+N C50,C63 100mA 6kA(R) RCBO 715,000        429,000       

1 MCCB-NXM125S  3P 25KA ( 25->125)AMCCB-NXMS 1,290,300     774,200       

2
MCCB-NXM250S 3P 36KA 
(160, 200, 250A)

MCCB-NXMS 1,872,200     1,123,300   

3 MCCB-NXM125F  3P 36KA ( 25->125)AMCCB-NXMF 1,485,000     891,000       

4
MCCB-NXM250F 3P 36KA
 (160,180, 200,225 250A  ) 
(Icu=Ics)

MCCB-NXMF 2,307,800     1,384,700   

5
MCCB NXM400S 3P 50KA 
(320,350,400A)

MCCB-NXM 5,835,500     3,501,300   

6 MCCB NXM630S 3P 50KA (500,630A) MCCB-NXM 8,105,900     4,863,500   

7 MCCB NXM-800S 3P 50KA  800A MCCB-NXM 13,680,700   8,208,400   

8 MCCB NXM-1000S 3P 50KA  1000A MCCB-NXM 21,976,900   13,186,100 

9 MCCB NXM-1250S 1250A 3P 50KA MCCB-NXM 42,207,000   25,324,200 

10 MCCB NXM-1600S 1600A 3P 50KA MCCB-NXM 43,050,700   25,830,400 

RCBO 2P NXBLE Dòng rò 30mA, 100mA 6KA

RCBO NXBLE  63Y Dòng rò 30mA 4.5KA

RCBO 3P+ N NXBLE Dòng rò 30mA,100mA 6KA

MCCB KHỐI NXM
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1 SHUN TRIP MCCB 63/125A STR-M1 228,700        137,200       

2 SHUN TRIP MCCB 160A STR-M2 233,500        140,100       

3 SHUN TRIP MCCB 250A STR-M3 233,500        140,100       

4 SHUN TRIP MCCB 400/630A STR-M4 478,000        286,800       

5 SHUN TRIP MCCB 800A STR-M5 478,000        286,800       

6 SHUN TRIP MCCB 1000A STR-M6 478,000        286,800       

7 SHUN TRIP MCCB 1600A STR-M7 644,500        386,700       

1 TAY NẮM XOAY MỞ RỘNG 63/125A
ERH-M1

896,600        538,000       

2 TAY NẮM XOAY MỞ RỘNG 160A
ERH-M2

896,600        538,000       

3 TAY NẮM XOAY MỞ RỘNG 250A
ERH-M3

983,700        590,200       

4 TAY NẮM XOAY MỞ RỘNG 400/630A
ERH-M4

1,344,300     806,600       

5 TAY NẮM XOAY MỞ RỘNG 800A
ERH-M5

1,611,700     967,000       

6 TAY NẮM XOAY MỞ RỘNG 1000A
ERH-M6

1,746,000     1,047,600   

7 TAY NẮM XOAY MỞ RỘNG 1600\A
ERH-M7

2,151,400     1,290,800   

1 ACB NXA 3P 800A 50KA NXA16N08-MF3 57,535,500   31,644,500 

2 ACB NXA 3P 1000A 50KA NXA16N10-MF3 59,149,200   32,532,100 

3 ACB NXA 3P 1200A 50KA NXA16N12-MF3 60,357,000   33,196,400 

4 ACB NXA 3P 1600A 50KA NXA16N16-MF3 63,912,200   35,151,700 

5 ACB NXA 3P 2000A 80KA NXA20N20-MF3 75,155,300   41,335,400 

6 ACB NXA 3P 2500A 80KA NXA32N25-MF3 104,524,200 57,488,300 

ACB NXA 3P 3200A 80KA NXA32N32-MF3 106,583,400 58,620,900 

1 Khởi động từ NXC -09 220V 50/60Hz 236,500        146,600       

Khởi động từ NXC -09 380V 50/60Hz 236,500        146,600       

2 Khởi động từ NXC -12 3220V 50/60Hz 251,900        156,200       

Khởi động từ NXC -12 380V 50/60Hz 279,400        173,200       

NXC09

NXC12

KHỞI ĐỘNG TỪ  CONTACTOR NXC

ACB  NXA

PHỤ KIỆN MCCB
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3 Khởi động từ NXC-18 220V 50/60Hz 271,700        168,500       

Khởi động từ NXC-18 380V 50/60Hz 302,500        187,600       

4 Khởi động từ NXC-22 220V 50/60Hz 291,500        180,700       

Khởi động từ NXC-22 380V 50/60Hz 291,500        180,700       

5 Khởi động từ NXC -25 220V 50/60Hz 386,100        239,400       

Khởi động từ NXC -25 380V 50/60Hz 426,800        264,600       

6 Khởi động từ NXC -32 220V 50/60Hz 520,300        322,600       

Khởi động từ NXC -32 380V 50/60Hz 583,000        361,500       

7 Khởi động từ NXC -38 220V 50/60Hz 553,300        343,000       

Khởi động từ NXC -38 380V 50/60Hz 553,300        343,000       

8 Khởi động từ NXC-40 220V 50/60Hz 805,200        499,200       

Khởi động từ NXC-40 380V 50/60Hz 805,200        499,200       

9 Khởi động từ NXC-50 220V 50/60Hz 882,200        547,000       

Khởi động từ NXC-50 220V 50/60Hz 882,200        547,000       

10 Khởi động từ NXC-65 220V 50/60Hz 1,086,800     673,800       

Khởi động từ NXC-65 380V 50/60Hz 1,086,800     673,800       

11 Khởi động từ NXC-75 220V 50/60Hz 1,392,600     863,400       

Khởi động từ NXC-75 380V 50/60Hz 1,392,600     863,400       

12 Khởi động từ NXC-85 220V 50/60Hz 1,551,000     961,600       

Khởi động từ NXC-85 380V 50/60Hz 1,551,000     961,600       

13 Khởi động từ NXC-100 220V 50/60Hz 1,764,400     1,093,900   

Khởi động từ NXC-100 380V 50/60Hz 1,764,400     1,093,900   

14 Khởi động từ NXC-120 220V 50/60Hz 3,355,000     2,080,100   

Khởi động từ NXC-120 380V 50/60Hz 3,355,000     2,080,100   

15 Khởi động từ NXC-160 220V 50/60Hz 3,745,500     2,322,200   

Khởi động từ NXC-160 380V 50/60Hz 3,745,500     2,322,200   

16 Khởi động từ NXC-185 220V 50/60Hz 4,232,800     2,624,300   

Khởi động từ NXC-185 380V 50/60Hz 4,232,800     2,624,300   

17 Khởi động từ NXC-225 220V 50/60Hz 4,538,600     2,813,900   

Khởi động từ NXC-225 380V 50/60Hz 4,538,600     2,813,900   

18 Khởi động từ NXC-265 220V 50/60Hz 6,664,900     4,132,200   

Khởi động từ NXC-265 380V 50/60Hz 6,664,900     4,132,200   

19 Khởi động từ NXC-330 220V 50/60Hz 8,877,000     5,503,700   

Khởi động từ NXC-330 380V 50/60Hz 10,271,800   6,368,500   

20 Khởi động từ NXC-400 220V 50/60Hz 9,923,100     6,152,300   

NXC185

NXC225

NXC265

NXC330

NXC400

NXC75

NXC85

NXC100

NXC120

NXC160

NXC32

NXC38

NXC40

NXC50

NXC65

NXC18

NXC22

NXC25
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Khởi động từ NXC-400 380V 50/60Hz 10,941,700   6,783,900   

21 Khởi động từ NXC-500 220V 50/60Hz 13,818,200   8,567,300   

Khởi động từ NXC-500 380V 50/60Hz 14,291,200   8,860,500   

22 Khởi động từ NXC-630 220V 50/60Hz 20,636,000   12,794,300 

Khởi động từ NXC-630 380V 50/60Hz 15,664,000   9,711,700   

TIẾP ĐIỂM PHỤ NXC 06-225A  1NO+ 1NCAX-3X/11 62,700          38,900         

TIẾP ĐIỂM PHỤ NXC 06-225A  2NO+ 2NCAX-3X/22 107,800        66,800         

5 Relay nhiệt  NXR-25 0.4-25A NXR-25 273,900        169,800       

6 Relay nhiệt  NXR-38 23A-32A,30A-38A NXR-38 342,100        212,100       

7 Relay nhiệt  NXR-100 (30A,..,70A) NXR-100 544,500        337,600       

8 Relay nhiệt NXR-100 (63A,..,93A) NXR-100 544,500        337,600       

9 Relay nhiệt NXR-100 80A-100A NXR-100 544,500        337,600       

5 CONTACTOR TỤ BÙ 3P 63A 230VAC CJ19-63A 1,681,900     1,042,800   

6 CONTACTOR TỤ BÙ 3P 95A 230VAC CJ19-95A 2,162,600     1,340,800   

7 CONTACTOR TỤ BÙ 3P 115A 230VAC CJ19-115A 5,228,300     3,241,500   

1
HỘP KIM LOẠI  KHỞI ĐỘNG 
MOTOR (4->13)A

NQ2-15P/1 1,058,100     656,000       

2
HỘP KIM LOẠI  KHỞI ĐỘNG 
MOTOR 12-18A

NQ2-15P/2 1,171,100     726,100       

3
HỘP KIM LOẠI  KHỞI ĐỘNG 
MOTOR 17-25A

NQ2-15P/3 1,302,900     807,800       

4
HỘP KIM LOẠI  KHỞI ĐỘNG 
MOTOR (32-36)A

NQ2-15P/4 1,610,100     998,300       

5
HỘP NHỰA  KHỞI ĐỘNG MOTOR
( 4->10A)

NQ3-5.5P 1,086,800     673,800       

6
HỘP NHỰA  KHỞI ĐỘNG MOTOR 
7-10A, 9-13A

NQ3-11P 1,472,900     913,200       

7
HỘP NHỰA  KHỞI ĐỘNG MOTOR
 12-18A, 17-25A

NQ3-11P 1,491,600     924,800       

NXC500

NXC630

NXC400

CONTACTOR CHO TỤ BÙ

RELAY NHIỆT NXR

HỘP KHỞI ĐỘNG MOTOR
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1 MOTOR 0,37KW -> 11KW (1->25A) NS2-25 717,200        444,700       

MOTOR 0,37KW -> 11KW (1->25A) NS2-25X 743,600        461,000       

1
Bảo vệ mất pha, thứ tự pha
Mất cân Bằng pha 3P 380V:        

 XJ3-G 356,400        221,000       

2
Bảo vệ mất pha, thứ tự pha,,mất 
cân Bằng pha thấp áp quá áp.            

XJ3-D 705,100        437,200       

3
Bảo vệ mất pha,mất cân bằng pha, 
thấp áp quá áp.                                    

 NJYB3-8 675,200        418,600       

3
Bảo vệ mất pha,mất cân bằng pha, 
thấp áp quá áp,
Mất pha N                                 

 NJYB3-11 578,400        358,600       

1 RELAY 0.5-5A,5-20A,20-80A               JD5/80 559,900        347,100       

2 RELAY 80-200A,160-400A                          JD5/400 732,600        454,200       

1 Nút nhấn Màu đỏ NC,Xanh NO NP2 40,700          25,200         

2 Nút nhấn Màu đỏ NC,Xanh NO ( có đ NP2 89,100          55,200         

3 ĐÈN BÁO PHA ( ĐỎ, VÀNG, XANH) ND16 44,000          27,300         

4 Nút Dùng khẩn cấp NP2
58,300              

36,100         

5 NÚT XOAY 2 VỊ TRÍ TỰ GIỮ ED21 (1NO) NP2 45,100          28,000         

5
NÚT XOAY 2 VỊ TRÍ TỰ GIỮ 
ED25(1NO+1NC) ED23-2NO

NP2 51,700          32,100         

6 NÚT XOAY 3 VỊ TRÍ TỰ GIỮ ED33 (2NO) NP3 51,700          32,100         

7 NÚT XOAY 2 VỊ TRÍ TỰ TRÀ VỀ NP2 45,100          28,000         

8 NÚT XOAY 3 VỊ TRÍ TỰ TRÀ VỀ NP2
62,700              

38,900         

9 NÚT XOAY 2 VỊ TRÍ CÓ CHÌA KHÓA NP2 89,100          55,200         

10 NÚT XOAY 3 VỊ TRÍ CÓ CHÌA KHÓA NP2 93,500          58,000         

11 Nút nhấn START-STOP ( thân Kim nhựa) NP2 98,600          61,100         

12 Nút nhấn START-STOP ( thân Kim loại) NP2 124,700        77,300         

13 TIẾP ĐIỀM PHỤ NO NP2 18,700          11,600         

14 TIẾP ĐIỀM PHỤ NC NP2 18,700          11,600         

CB MOTOR NS2 

NÚT NHẤN ĐÈN BÁO SWICTH 

RELAY BẢO MOTOR

RELAY BẢO VỆ  ÁP
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1 Terminal 3P 15A:            TB1503 18,100          11,200         

2 Terminal 4P 15A:                   TB1504 23,000          14,300         

3 Terminal 6P 15A              TB1506 31,300          19,400         

4 Terminal 10P 15A               TB1510 55,900          34,700         

5 Terminal 12P 15A            TB1512 64,200          39,800         

6 Terminal 3P 25A              TB2503 31,300          19,400         

7 Terminal 4P 25A              TB2504 39,400          24,400         

8 Terminal 6P 25A           TB2506 54,300          33,700         

9 Terminal 12P 25A           TB2512 105,200        65,200         

10 Terminal 3P 45A            TB4503 75,700          46,900         

11 Terminal 4P 45A          TB4504 97,100          60,200         

12 Terminal 6P 45A              TB4506 128,200        79,500         

13 Terminal 3P 60A            TB6003 162,800        100,900       

14 Terminal 4P 60A            TB6004 230,200        142,700       

15 Terminal 3P 100A          TB10003 246,700        153,000       

16 Terminal 4P 100A                 TB10004 325,600        201,900       

1  HỘP 1 LỖ NP2-B01 89,000             55,200         

2  HỘP 2 LỖ NP2-B02 129,600           80,400         

3  HỘP 3 LỖ NP2-B03 157,800           97,800         

1 Lên - Xuống NP3-1 162,900        101,000       

2 Lên - Xuống, Trái - Phải NP3-2 240,200        148,900       

3 Lên - Xuống, Trái - Phải, Tiến - Lùi NP3-3 329,200        204,100       

4
Lên - Xuống, Trái - Phải, Tiến - Lùi, 
Thuận - Nghịch

NP3-4 411,200        254,900       

5
Lên - Xuống, Trái - Phải, Tiến - Lùi, 
Thuận - Nghịch, Nhanh - Chậm

NP3-5 505,900        313,700       

1 NDK - 25VA 380 220/48 24 IEC NDK-25 460,900        285,800       

2 NDK -50VA 380 220/24*2 IEC NDK-50 605,000        375,100       

3 NDK-  100VA 380 220/24 12 IEC NDK-100 816,200        506,000       

4 NDK - 150VA 380 220/48 24 IEC NDK-150 1,179,200     731,100       

5 NDK - 200VA 380 220/24 12 IEC NDK-200 1,431,100     887,300       

6 NDK - 250VA 380 220/24 12 IEC NDK-250 1,633,500     1,012,800   

7 NDK - 300VA 380 220/24 12 IEC NDK-300 1,923,900     1,192,800   

8 NDK- 500VA 380 220/24 12 IEC NDK-500 2,411,200     1,494,900   

9 NDK - 700VA 380 220/24 12 IEC NDK-700 3,538,700     2,194,000   

10 NDK- 1000VA 380 220/24 12 IEC NDK-1000 4,214,100     2,612,700   

VỎ HỘP NÚT NHẤN 

TAY CẦM ĐIỀU KHIỂN CẦU TRỤC

BIẾN THẾ CÁCH LY

CẦU ĐẤU DÂY- TERMINAL BLOCK
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 CÔNG TẮC CHUYỂN ĐỔI NGUỒN NZK2-32

MCB NZK2-32/2 1P  1P 32A          118,800 73,700         

MCB NZK2-32/2 2P 2P 32A          225,100 139,600       

1 ATS 3P  25,32,40,50,63,80,100A NZ7-125S/3 9,792,200     6,071,200   

2 ATS 4P  25,32,40,50,63,80,100A NZ7-125H/4 10,814,100   6,704,700   

3 ATS 3P  125,160,180,200,225A NZ7-250S/3 11,553,300   7,163,000   

4 ATS 4P  125,160,180,200,225A NZ7-250H/4 13,223,100   8,198,300   

5 ATS 3P  315,350,400A NZ7-400S/3 21,936,200   13,600,400 

6 ATS 4P  315,350,400A NZ7-400S/4 24,204,400   15,006,700 

7 ATS 3P  500,630A NZ7-630S/3 26,981,900   16,728,800 

8 ATS 4P  500,630A NZ7-630S/4 30,386,400   18,839,600 

1 CONTACTOR  2P 20A 2NO NCH8-20/20 301,400        186,900       

2 CONTACTOR  2P 25A 2NO NCH8-25/20 343,200        212,800       

3 CONTACTOR  2P 40A 2NO NCH8-40/20 518,100        321,200       

4 CONTACTOR  2P 63A 2NO NCH8-63/20 613,800        380,600       

5 CONTACTOR  4P 25A 4NO NCH8-25/40 370,700        229,800       

6 CONTACTOR  4P 40A 4NO NCH8-40/40 663,300        411,200       

7 CONTACTOR  4P 63A 4NO NCH8-63/40 783,200        485,600       

ATS CHUYỂN NGUỒN TỰ ĐỘNG NZ7

CONTACTOR MODULE NCH8
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1
2 C/O 5A COIL 24VDC/220VAC 
( 8 Chân dẹt )

JZX-22FD/2Z 83,600          51,800         

2
4 C/O 5A COIL 24VDC/220VAC
 ( 14 Chân dẹt)

JZX-22FD/4Z 96,800          60,000         

3
2 C/O 10A COIL 24VDC/220VAC 
( 8 Chân dẹt)

JQX-13F/2Z 82,500          51,200         

4
2 C/O 10A COIL 24VDC/220VAC 
( 8 Chân tròn)

JQX-10F/2Z 118,800        73,700         

5
Đế relay 8 chân dẹt  dùng cho 
JZX-22FD/2Z

CZY08B-01 41,800          25,900         

6
Đế relay 14 chân dẹt dùng cho
 JZX-22FD/4Z

CZY14B 42,900          26,600         

7
Đế relay 8 chân dẹt  dùng cho 
JQX-13F/2Z

CZT08B-1 35,200          21,800         

8
Đế relay 8 chân tròn dùng cho 
JQX-10F/2Z

CZT08A 29,700          18,400         

9
Đế relay 8 chân tròn dùng cho 
JQX-10F/2Z

CZF08A 22,900          14,200         

1 RELAY LUÂN PHIÊN ( 1-99h/m/s)                                 JSS48A-S 992,200        615,200       

2 ON RELAY  ( 1-99h/m/s)                                                JSS48A-2Z 905,300        561,300       

3 ON RELAY  ( Thời gian tuy chọn)                                      JSZ3A-* 366,300        227,100       

4 OFF RELAY  ( Thời gian tuy chọn)                                        JSZ3F 474,100        293,900       

5  RELAY  SAO TAM GIÁC                                                         JSZ3Y 379,500        235,300       

6 ĐỒNG HỒ THỜI GIAN THỰC                                               KG316T 501,600        311,000       

7 Đế relay JSS48A-* CZS08C 56,100              34,800         

8 Đế relay JSZ3* CZS08X-E 46,200              28,600         

1 Loại nhỏ thường lắp cửa tủ điện YBLX-5/11G1 60,500          37,500         

2 Loại tay đòn ngắn có bánh xe YBLX-ME/8104 198,000        122,800       

3 Loại tay đòn dài có bánh xe  YBLX-ME/8108 221,100        137,100       

4 Thanh xoay đòn dài điều chỉnh được YBLX-ME/8107 217,800        135,000       

5 Loại piston ngắn tiếp xúc trực tiếp YBLX-ME/8111 157,300        97,500         

6 Con lăn ngang áp lực trực tiếp YBLX-ME/8112 170,500        105,700       

7 Loại tay đòn lò xo dài (Type III) YBLX-ME/8101 158,400        98,200         

RELAY TRUNG GIAN- RELAY KIẾNG

CÔNG TẮC HÀNH TRÌNH

RELAY THOI GIAN- TIMER
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1 Đế cầu chì 1P 32A 500VAC RT28N-32 44,000          27,300         

2 Đế cầu chì 1P 32A 500VAC CÓ ĐÈN RT28N-32X 51,700          32,100         

3 Ruột chì 2A, 6A, 10A, 16A, 20A, 32A RT28-32 8,800            5,500           

1 Loại 2 chấu 10A 250VAC AC30-103 50,800          31,500         

2 Loại 3 chấu 16A 250VAC AC30-124 79,900          49,500         

1  NU6-II 40kA/460V 1P          388,300 240,700       

2  NU6-II 60kA/460V 1P          606,100 375,800       

3  NU6-II 40kA/460V 2P          728,200 451,500       

4  NU6-II 60kA/460V 2P       1,214,400 752,900       

5  NU6-II 40kA/460V 4P       1,475,100 914,600       

6  NU6-II 60kA/460V 4P       2,403,500 1,490,200   

7  NU6-II 100kA/460V 4P       4,781,700 2,964,700   

1 EX9UEP 20 2P 600 V 2P 1,048,800     650,300       

2 EX9UEP 20 2P 1200V 2P 1,262,800     782,900       

3 EX9UEP 20 3P 1200V 3P 1,706,100     1,057,800   

CẦU CHÌ BẢO VỆ ĐIỆN ÁP MỘT CHIỀU DC -  NRZ28-20

1 Vỏ chì 1P DC 1000V NRZ28-20 1P 133,000        82,500         

2 Ruột chì 1000vDC 2 đến 20A NRZ28-20 129,000        80,000         

3 MCB 1P 250VDC 143,600           89,000         

4 MCB 2P 500VDC 305,200           189,200       

5 MCB 4P 1000VDC 571,100           354,100       

Ổ CẮM ĐIỆN GẮN TRÊN DIN RAIL

HỘP CẦU CHÌ - RUỘT CHÌ 10X38

1P

2P

4P

 1,  2,  3,  4,  6,
10,  13,  16,
20,  25,  32, 
40,  50,  63A

CHỐNG SÉT LAN TRUYỀN AC -  NU6-Ⅱ

THIẾT BỊ BẢO VỆ CHỐNG SÉT DC -  Ex9UEP
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MCCBDC-250B TM 125 4P Điện áp 1000VDC         4,450,000 2,759,000   

MCCBDC-250B TM 160 4P Điện áp 1000VDC         4,450,000 2,759,000   

MCCBDC-250B TM 200 4P Điện áp 1000VDC         4,450,000 2,759,000   

MCCBDC-250B TM 250 4P Điện áp 1000VDC         4,450,000 2,759,000   

 Chuyển mạch Volt (7 vị trí) LW32-20/YH5/3 280,000           154,000       

 Chuyển mạch Ampe (4 vị trí) LW32-20/LH3/4 240,000           132,000       

AC Volt Meter 15 ~ 600 VAC NP 96-V 393,800           216,600       

AC Ampe Meter 50A~10kA/5A NP 96-A 413,600           227,500       

Frequency Meter (Class 1.0) NP 96-Hz 625,900           344,200       

Power Meter  (Class 2.5) NP 96-W/var 1,967,900        1,082,300   

Power Factor Meter  (Class 2.5) NP 96-cosϕ 1,476,200        811,900       

MCT 75/5  2,5VA  CL1 511,500           281,300       

MCT 100/5  2,5VA  CL1 511,500           281,300       

MCT 150/5  5VA  CL1 420,200           231,100       

MCT 200/5  5VA  CL1 420,200           231,100       

MCT 250/5  5VA  CL1 343,200           188,800       

MCT 300/5  5VA  CL1 343,200           188,800       

MCT 400/5  5VA  CL1 493,900           271,600       

MCT 500/5  10VA  CL1 493,900           271,600       

MCT 600/5  10VA  CL1 513,700           282,500       

MCT 800/5  10VA  CL1 566,500           311,600       

MCT 1000/5  10VA  CL1 597,300           328,500       

MCT 1200/5  10VA  CL1 606,100           333,400       

MCT 1600/5  10VA  CL1 684,200           376,300       

MCT 2000/5  10VA  CL1 1,070,300        588,700       

MCT 2500/5  10VA  CL1 1,192,400        655,800       

MCT 3000/5  10VA  CL1 1,284,800        706,600       

RCT-90

 ĐỒNG HỒ KIM - ANALOG METER NP96

 BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG RCT

RCT-35

RCT-110

RCT-60

CHUYỂN MẠCH LW32

 MCCB DC - DÙNG CHO TỦ DC SOLAR
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Ampe Kìm

Đo dòng điện AC: 1000A

Đo điện áp AC: 750V

Đo điện áp DC: 1000V

Đo điện trở: 200Ω - 20kΩ

Đo nhiệt độ

Nguồn: pin 9V

Đường kính đầu đo: Ф50mm

Kích thước: 235x90x40mm

Trọng lượng: 320g

628,300       

THIẾT BỊ ĐO

1 N266 1,047,200     
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